
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 289/2018/HSST 

Ngày  12/11/2018 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                          : 

          -     t         t    Bà Tạ Thị Hoa  

        t                          Bà  Nguyễn Anh Thư 

 Ông Nguyễn Văn Sơn 

-                   Ông Nguyễn Hữu Bảo Nguyên - Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    N   
tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Phương Thúy- Kiểm sát viên. 

        Ngày 12 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   t    

sơ th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 315/2018 HSST ngày 25 tháng 10 

năm 2018, th o Quy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 313/2018/HSST- QĐ ngày 29 

tháng 10 năm 2018  ối v i  ị  áo: 

Nguyễn Hà N, sinh năm 1972, tại Hà Nội; Nơi  ăng ký hộ kh u thường trú và 

nơi ở: Tổ 11 Pháp Vân, phường H, quận H, Hà Nội; Ngh  nghi p: Không; Trình 

 ộ văn hóa: 7/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; T n giáo: Kh ng; Quố  tị h: 

Vi t Nam; Con  ng Nguyễn Văn T và bà Phạm Thị H; Vợ Dương Thị Mai C, có 

01  on sinh năm 1995; Ti n án, ti n s : Không; Nhân thân: 06 ti n s  ( ã h t 

thời hi u); 01 ti n án: Bản án số 450/2006/HSST ngày 29/9/2006 Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội    phạt 07 năm 06 tháng tù v  tội “ Mua bán trái phép 

 hất ma túy” ( ã  óa án tí h); Bắt kh n  ấp ngày 20/7 2018. Hi n  ang tạm 

giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội; Có m t. 

-Người  ó quy n  ợi nghĩa vụ  iên quan: Chị Dương Thị Mai C, sinh năm 1975; 

HKTT và nơi ở: Tổ 11 Pháp Vân, phường H, quận H, Hà Nội; Có m t. 
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NỘI  UNG VỤ  N: 

     Theo các tài  i u  ó trong hồ sơ vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/7 2018, tại khu v   ngá h 1333 21  ường 

Giải Phóng, phường Hoàng Li t, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ   ng tá  Đội  i u 

tra tội phạm v  ma túy- C ng an quận Hoàng Mai trong khi  àm nhi m vụ, thấy 

 ó  iểu hi n nghi vấn nên  ã kiểm tra hành  hính, phát hi n tại khu v    u i    

máy nhãn hi u SH, BKS: 29H1- 506.84  ó dán 01 túi ni  on màu trắng, ên ngoài 

dán  ăng dính màu   n,  ên trong túi có  hứa tinh thể màu trắng.Tổ công tác  ập 

 iên  ản niêm phong tang vật  à gói tinh thể màu trắng,  ồng thời thu giữ  ủa 

Nội 01  hi      máy nhãn hi u SH, BKS: 29H1- 506.84 màu trắng; 01  hi   

 i n thoại di  ộng nhãn hi u OPPO màu trắng và số ti n 900.000  ồng.   

Cùng ngày 20/7/2018,  ơ quan  ảnh sát  i u tra - C ng an quận Hoàng 

Mai  ã ti n hành khám   t kh n  ấp nơi ở  ủa Nguyễn Hà N tại Tổ 11 Pháp 

Vân, phường H, quận H, Hà Nội, phát hi n thu giữ  ượ  tại phòng ngủ tầng 2: 

01 túi ni lon màu trắng, kí h thư   1,5  1, ên trong  ó  hứa tinh thể màu trắng; 

01  oong thủy tinh kí h thư   khoảng 12 m,  ên trong  hứa tinh thể màu trắng. 

Tại Bản k t  uận giám  ịnh số 6165/KLGĐ-PC54 ngày 30/7/2018  ủa 

Phòng kỹ thuật h nh s  - Công an thành phố Hà Nội k t  uận: Tinh thể màu 

trắng  ên trong 01 gói nilon thu giữ ở  u i    máy  ủa Nguyễn Hà N là ma túy 

 oại M thamph tamin  có khối  ượng  à 0,489 gram.  

Tại Bản k t  uận giám  ịnh số 6164 KLGĐ-PC54 ngày 30/7/2018  ủa 

Phòng kỹ thuật h nh s  - Công an thành phố Hà Nội k t  uận: Tinh thể màu 

trắng  ên trong 01 gói ni on thu giữ tại nhà  ủa Nguyễn Hà N  à ma túy  oại 

M thamph tamin   ó khối  ượng  à 0,133 gram. Tinh thể màu trắng trong  oong 

thủy tinh thu giữ  ủa Nguyễn Hà N  à ma túy  oại M thamph tamin   ó khối 

 ượng  à 0,211 gram. 

Ngày 20 7 2017,  ơ quan  ảnh sát  i u tra - C ng an quận Hoàng Mai  ã 

ti n hành  ắt kh n  ấp Nguyễn Hà N. 

Lời khai  an  ầu Nguyễn Hà N kh ng thừa nhận 01 gói nilon bên trong 

 hứa ma túy M thamph tamin  qua giám  ịnh  ó trọng  ượng 0,489 gram thu 

giữ ở  u i    máy  à  ủa Nguyễn Hà N. Nhưng sau  ó trong quá tr nh  i u tra, 

Nguyễn Hà N  ã khai nhận: 01 túi ni on ma túy thu giữ ở  u i    máy  ùng 01 

túi ni on ma túy thu giữ trong túi da màu   n và số ma túy  hứa trong  oong 

thủy tinh thu giữ trong phòng ngủ  ủa N  à  ủa N. Do nghi n ma túy nên tối 

ngày 20/7/2018, N  ã mua số ma túy này  ủa một người phụ nữ kh ng qu n  i t 

ở khu v   Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội v i giá 400.000  ồng v i mụ   í h 

 hia nhỏ ra  ể s  dụng dần. Số ma túy  hứa trong  oong thủy tinh trong phòng 

ngủ  ủa N là N  ang dùng dở. 

Số ti n 900.000  ồng  à  ủa N  ao  ộng mà  ó. Chi    i n thoại di  ộng 

nhãn hi u OPPO màu trắng  à  ủa N dùng  ể  iên  ạ   á nhân. 

Đối v i  hi      máy nhãn hi u Honda SH, BKS: 29H1- 506.84 màu 

trắng  à tài sản  ủa  hị Dương Thị Mai C ( vợ N). Chị C cho N mượn  ể  i   ng 
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vi  . Quá tr nh  i u tra,  ơ quan  ảnh sát  i u tra- C ng an quận Hoàng Mai  ã 

trao trả  ho  hị Cú   hi      máy này. 

 Bản  áo trạng số 311/CT-VKS- HM ngày 22/10/2018  ủa Vi n kiểm sát  

nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Nguyễn Hà N v  tội   

“ à g trữ tr     é    ất    túy” th o quy  ịnh tại  iểm   khoản 1 Đi u 249 Bộ 

 uật H nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. 

 Tại phiên tòa: Bị  áo Nguyễn Hà N giữ nguyên  ời khai tại  ơ quan  i u 

tra. Bị  áo khai do  ị  áo nghi n ma túy nên  ị  áo mua ma túy  ể s  dụng, 

ngoài ra kh ng  ó mụ   í h nào khá . Bị  áo  á  nhận số ma túy 

Methamphetamine  ơ quan   ng an thu giữ ngày 20 7 2018, qua giám  ịnh  ó 

tổng khối  ượng 0,833 gram  à  ủa  ị  áo. Bị  áo thừa nhận  ản  áo trạng  ủa 

Vi n kiểm sát nhân quận Hoàng Mai truy tố là  úng v i hành vi  ị  áo  ã th   

hi n.     

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành quy n   ng 

tố tại phiên tòa, sau khi phân tí h tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội   ủa  ị  áo 

 ã  á   ịnh: Hành vi tàng trữ trái ph p  hất ma túy  ủa Nguyễn Hà N  ã  ủ y u 

tố  ấu thành tội “ à g trữ tr     é    ất    túy” th o quy  ịnh tại  iểm   

khoản 1 Đi u 249 Bộ  uật H nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017 nên  ại 

di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai k t  uận giữ nguyên quan  iểm 

truy tố  ị  áo như nội dung  ản  áo trạng. Bị  áo Nguyễn Hà N có 01 ti n án và 

06 ti n s  dù  ã  ượ   óa nhưng thể hi n  ị  áo  ó nhân thân  ấu nên phải     ý 

nghiêm khắ . Tuy nhiên,  ần   m   t giảm nhẹ một phần h nh phạt  ho  ị  áo 

theo quy  ịnh tại s khoản 1 Đi u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung 

năm 2017 vì tại phiên tòa và tại  ơ quan  i u tra  ị  áo khai  áo thành kh n.Từ 

những phân tích nêu trên,    nghị Hội  ồng   t   : Áp dụng   iểm   khoản 1 

Đi u  249;  iểm s khoản 1 Đi u 51, Đi u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi 

 ổ sung năm 2017: 

- X  phạt  ị  áo Nguyễn Hà N từ 24 tháng   n 26 tháng tù. 

 - V  h nh phạt  ổ sung:  Đ  nghị miễn phạt ti n  ối v i  ị  áo.   

- V      ý vật  hứng:  

+ Tị h thu tiêu hủy 01  ao niêm phong  òn nguyên vẹn  ên trong  ó  hứa 

0,489 gram Methamphetamine; 01 bao niêm phong  òn nguyên vẹn bên trong có 

01  oong  hứa 0,211 gram Methamphetamine và 01 túi nilon  hứa 0,133 gram 

Methamphetamine thu giữ  ủa  ị  áo. 

+ Trả  ại  ho Nguyễn Hà N 01  hi    i n thoại di  ộng nhãn hi u OPPO 

màu trắng  ó số Im i 1: 865405029641110; số Im i 2: 865405029641102 và số 

ti n 900.000  ồng do kh ng  iên quan   n hành vi phạm tội nhưng tạm giữ  ể 

 ảm  ảo vi   thi hành án. 

 Bị  áo Nguyễn Hà N kh ng  ó tranh  uận g  v i  ời  uận tội  ủa  ại di n 

Vi n kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai.  

Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Bị  áo nhận thứ   ượ  hành vi phạm tội  ủa 

m nh  à vi phạm pháp  uật h nh s . Đ  nghị Hội  ồng   t      m   t giảm nhẹ 

h nh phạt  ho  ị  áo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  i u trong hồ sơ vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa Cơ quan  ảnh sát  i u tra Công an 

quận Hoàng Mai, Đi u tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Kiểm 

sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hi n  úng v  th m quy n, 

trình t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s . Quá tr nh  i u tra 

và tại phiên tòa  ị  áo Nguyễn Hà N kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành vi, quy t 
 ịnh  ủa  ơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó  á  hành vi, 

quy t  ịnh tố tụng  ủa  á   ơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng  ã 

th   hi n   u hợp pháp.  

[2]. V  hành vi phạm tội  ủa  ị cáo:  

Lời khai  ủa  ị  áo Nguyễn Hà N tại phiên tòa v i  ời khai  ủa  ị  áo tại 

 ơ quan  i u tra phù hợp nhau, phù hợp v i  ời khai  ủa người  àm  hứng cùng 

tang vật thu giữ  ủa  ị  áo và  á  tài  i u,  hứng  ứ khá   ó trong hồ sơ vụ án  ó 

 ủ  ơ sở k t  uận: Hồi 13 giờ 30 phút ngày 20 7 2018, tại khu v   ngá h 

1333 21  ường Giải Phóng, phường Hoàng Li t, quận Hoàng Mai, Hà Nội, 

Nguyễn Hà N  ã có hành vi tàng trữ trái phép 0,489 gram Methamphetamine   

th   ị phát hi n  ắt giữ. Cùng ngày 20 7 2018, qua khám   t nơi ở  ủa  ị  áo tại  

tổ 11 Pháp Vân, Hoàng Li t, Hoàng Mai  ã thu thêm  ủa  ị  áo 0,344 gram 

Methamphetamine cùng 01 coong thủy tinh N dùng  ể s  dụng ma túy. Tổng 

khối  ượng ma túy thu giữ  ượ   ủa  ị  áo  à 0,833 gram M thamph tamin . 

Đối  hi u v i quy  ịnh  ủa pháp  uật, hµnh vi cña bÞ c¸o ®ñ yÕu tè cÊu thµnh  téi 

“ à g trữ tr¸i phÐp chÊt ma tuý”.  Cáo trạng  ủa Vi n kiểm sát nhân dân quận 
Hoàng Mai    nghị truy tố   t     ị  áo Nguyễn Hà N theo quy ®Þnh t¹i  iểm   
kho¶n 1 §iÒu 249 Bé luËt h×nh sù năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017 là có 

 ăn  ứ  úng quy  ịnh  ủa pháp  uật. 

Hành vi phạm tội  ủa  ị  áo Nguyễn Hà N  ã  âm phạm  h   ộ  ộ  

quy n quản  ý  hất ma túy  ủa Nhà nư  . Cá   hất ma túy kh ng những gây hại 

 ho sứ  khỏ   ủa người s  dụng, ¶nh hưëng xÊu ®Õn trËt tù trÞ an x· héi mà còn 

 à nguyên nhân phát sinh ra  á   oại tội phạm h nh s  khá . §Ó ®Êu tranh phßng 

chèng téi ph¹m, ®Æc biÖt lµ téi ph¹m vÒ ma tuý Héi ®ång xÐt xö thÊy cÇn thiÕt 
ph¶i xö lý bÞ c¸o nghiªm kh¾c tư¬ng xøng víi tính  hất, mứ   ộ hµnh vi ph¹m 

téi cña bÞ c¸o.    
[3]. V  t nh ti t tăng n ng, giảm nhẹ trá h nhi m h nh s : Bị  áo Nguyễn 

Hà N không có t nh ti t tăng n ng trá h nhi m h nh s . Tại phiên tòa và tại  ơ 

quan  i u tra  ị  áo Nguyễn Hà N khai  áo thành kh n nên  ị  áo  ượ  hưởng 

t nh ti t giảm nhẹ trá h nhi m h nh s  quy  ịnh tại  iểm s khoản 1 Đi u 51 

BLHS năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017. 

[4]. V  nhân thân: Bị  áo Nguyễn Hà N có 06 ti n s   và 01 ti n án. Cá  

ti n án, ti n s    u  ã  ượ   óa nhưng thể hi n  ị  áo  ã  ượ   ơ quan pháp 

 uật  ải tạo giáo dụ  nhi u  ần mà kh ng  hịu  àm ăn  ương thi n, kh ng  hịu  ai 
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nghi n từ  ỏ s  dụng ma túy, ti p tụ  phạm tội  hứng tỏ  ị  áo kh ng  ó ý thứ  

tuân thủ pháp  uật và  ó nhân thân rất  ấu nên phải     ý vị  áo nghiêm khắ . 

 [5]. V  quy t  ịnh h nh phạt:  Sau khi xem xét tính  hất mứ   ộ hành vi 

phạm tội, t nh ti t tăng n ng, giảm nhẹ trá h nhi m h nh s  và nhân thân  ủa  

 ủa  ị  áo,   t thấy  ần phải    phạt  ị  áo  ằng h nh phạt tù,  á h  y  ị  áo ra 

khỏi  ã hội một thời gian nhất  ịnh m i  ó tá  dụng giáo dụ ,  ải tạo  ị  áo trở 

thành   ng dân  ó í h  ho gia   nh và  ã hội. 

 [6]. V  h nh phạt  ổ sung: Bị  áo kh ng  ó ngh  nghi p, kh ng  ó khả 

năng kinh t  nên miễn phạt ti n  ối v i  ị  áo. 

 [7]. V      ý vật  hứng: Căn  ứ Đi u 106 Bộ  uật tố tụng h nh s  năm 

2015. 

- Tị h thu tiêu hủy 01  ao niêm phong  òn nguyên vẹn  ên trong  ó  hứa 

0,489 gram Methamphetamine; 01 bao niêm phong  òn nguyên vẹn bên trong có 

01  oong  hứa 0,211 gram Methamphetamine và 01 túi nilon  hứa 0,133 gram 

Methamphetamine thu giữ  ủa  ị  áo. 

- Trả  ại  ho Nguyễn Hà Nội 01  hi    i n thoại di  ộng nhãn hi u OPPO 

màu trắng  ó số Im i 1: 865405029641110; số Im i 2: 865405029641102 và số 

ti n 900.000  ồng do kh ng  iên quan   n hành vi phạm tội nhưng tạm giữ  ể 

 ảm  ảo vi   thi hành án. 

- Đối v i  hi      máy nhãn hi u Honda SH, BKS: 29H1- 506.84 màu 

trắng thu giữ  ủa Nguyễn Hà N. Qua  á  mimh  á   ịnh  à tài sản  ủa  hị 

Dương Thị Mai C ( vợ N). Chị C  ho Nội mượn  ể  i   ng vi  , kh ng  i t N 

dùng vào vi   phạm tội. X  kh ng nằm trong dư   i u    máy vật  hứng nên quá 

tr nh  i u tra,  ơ quan  ảnh sát  i u tra - C ng an quận Hoàng Mai  ã trao trả 

 ho  hị C  hi      máy này  à  ó  ăn  ứ. 

 [8]. V  án phí và quy n kháng  áo: Căn  ứ Đi u 136 Bộ  uật tố tụng h nh 

s  2015; Đi u 23 Nghị quy t số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016; 

Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí    phí Tòa án: Bị  áo Nguyễn Hà N phải  hịu 

200.000  ồng án phí h nh s  sơ th m.  

Bị  áo, người  ó quy n  ợi nghĩa vụ  iên quan  ượ  quy n kháng  áo  ản 

án th o quy  ịnh tại Đi u 331; Đi u 333 Bộ  uật tố tụng H nh s  2015. 

           tr  ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào  iểm   kho¶n 1 §iÒu 249; Điểm s kho¶n 1 §iÒu 51; Đi u 38 

Bé luËt h×nh sù năm 2015 s a  ổi,  ổ sung năm 2017;  

 Căn  ứ Đi u 106, Đi u 136, Đi u 331, Đi u 333  ủa Bộ  uật tố tụng h nh 

s  năm 2015; Đi u 23 Nghị quy t số 326 2016  UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và    phí 

Tòa án; Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí,    phí Tòa án  an hành kèm th o nghị 

quy t: 

1. X  phạt  ị  áo Nguyễn Hà N 26 (     ươ  s u) tháng tù v  tội “Tàng 

trữ tr     é    ất    túy”. Thời hạn tù tính từ ngày  ắt kh n  ấp 20 7/2018. 
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 2. Miễn h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị  áo. 

 3. V      ý vật  hứng:  

- Tị h thu tiêu hủy 01  ao niêm phong  òn nguyên vẹn  ên trong  ó  hứa 

0,489 gram Methamphetamine; 01 bao niêm phong  òn nguyên vẹn bên trong có 

01  oong  hứa 0,211 gram Methamphetamine và 01 túi nilon  hứa 0,133 gram 

Methamphetamine thu giữ  ủa  ị  áo. 

- Trả  ại  ho Nguyễn Hà N 01  hi    i n thoại di  ộng nhãn hi u OPPO 

màu trắng  ó số Im i 1: 865405029641110; số Im i 2: 865405029641102 nhưng 

tạm giữ  ể  ảm  ảo vi   thi hành án.  

(  ệ      vật   ứ g đ  g  ưu g ữ tạ  k o vật   ứ g      ụ  t    à          sự 

quậ   oà g M   t eo P  ếu   ậ  vật   ứ g số 12 ngày 24 tháng 10  ă  2018). 

        - Trả  ại cho Nguyễn Hà N số ti n 900.000 (chín tră   g   )  ồng (Theo 

g ấy     t ề  vào tà  k oả   gày 08/8/2018          ụ  t    à          sự 

quậ   oà g M   tạ  Ng    à g Nô g  g  ệ  và    t tr ể   ô g t ô  - Chi 

nhánh Hoàng Mai) nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo vi   thi hành án. 

 4. V  án phí và quy n kháng  áo: Bị  áo Nguyễn Hà N phải  hịu 200.000 

(    tră   g   )  ồng ti n án phí h nh s  sơ th m.  

Bị  áo  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

            Người  ó quy n  ợi nghĩa vụ  iên quan  ó quy n kháng  áo v  những vấn    

 ó  iên quan   n quy n  ợi và nghĩa vụ  ủa m nh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.  

N     ậ   
-VKS nhân dân quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THADS quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Người  iên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án. . 

             T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

             Th   ph n – Ch      ph  n     

 

 

 

 

 

                   

                               Tạ Thị Ho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


